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CÔNG TY TNHH MTV THANH AN 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

CH: 367 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM 

BẢNG BÁO GIÁ 
TÊN HÀNG KHỔ GIẤY ĐỊNH LƯỢNG ĐƠN GIÁ/TỜ KHỔ DÀI 

A0 80 10.000 
A1 80 5.000 

PHOTOCOPY A2 80 3.000 12.000đ/1 m 
A3 70-80 1.000-1.500 
A4 70-80 300-400 
A0 80 10.000 
A1 80 5.000 

IN TRẮNG ĐEN A2 80 3.000 15.000đ/1m 
A3 70-80 1000-1.500 
A4 70-80 300-400

IN MÀU 
A0 A1 A2 A3 A4 

100.000 50.000 25.000 15.000 8.000 
45.000 25.000 15.000 5.000 2.500 

8.000-10.000 4.000 

TÊN HÀNG 
IN MÀU GIẤY ẢNH (P.P) 
IN MÀU GIẤY THƯỜNG 
IN MÀU GIẤY BÌA(bìa thái) 
chú ý: in màu tùy thuộc vào lượng lượng màu có thể dao động  

BẢNG GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG TIÊU BIỂU 
BẢNG GIÁ SCAN 

A0 A1 A2 A3 A4 

10.000 5.000 3.000 1.500 500 

20.000 5.000 2.000  1.000 10.000 

 CÓ GIẢM GIÁ TÙY THEO SL

Đóng cuốn 

Đóng sách công ngh ệ m ớ i : Dán gáy keo nóng ép kim - – may ch ỉ - bìa cotton… 

ĐÓNG CUỐN LÒ XO 

Þ6 (1-20): 5.000 ñ/c 
Þ8(21-40): 6.000 ñ/c 
Þ10(41-60): 6.500 ñ/c 

Þ12(61-80): 7.500 ñ/c 
Þ14(81-100): 8.000 ñ/c 
Þ16(101-130): 8.500 ñ/c 

Þ19(131-160): 9.500 ñ/c 
Þ22(161-200): 10.000 ñ/c 
Þ32(201-250): 12.500 ñ/c 

Þ38(251-300): 13.000 ñ/c 
Þ45(301-370): 14.000 ñ/c 
Þ52(371-450): 15.000 ñ/c 

Thông tin liên hệ: 376613118
Xác nhận cửa hàng (kí tên, đóng dấu) 

GHI CHÚ: GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 

TÊN HÀNG 
Bìa thái 
Bìa Kiếng 
Bìa thái+kiếng 

cuốn 

30.000đ 
40.000đ 
70.000đ 

A1 Đóng cuốn A2 

20.000đ 
30.000đ 
50.000đ 

Đóng cuốn 
A3 
8.000đ 
8.000đ 
16.000đ 

Đóng cuốn 
A4 
4.000đ 
4.000đ 
8.000đ 
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